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1 0130552326 BÙI TÂM ANH 31/10/2007 43.50    
25 3654264377 VŨ THỊ MAI LINH 05/09/2007 43.25   

2 0150338711 DƯƠNG THỊ HẢI ANH 10/09/2007 40.50    
26 0117080456 VŨ BÍCH LOAN 03/11/2007 41.50   

3 0139079264 HOÀNG LÊ HẢI ANH 25/09/2007 44.25    
27 0117081473 TRẦN HOÀNG MẠNH 14/03/2007 40.75   

4 0145123440 NGUYỄN DUY ANH 29/09/2007 41.00    
28 0132183798 ĐỖ HẢI MINH 05/11/2007 41.75   

5 0133745838 PHÙNG THỊ QUỲNH ANH 20/04/2007 43.00    
29 1401608958 TRẦN QUANG MINH 14/12/2007 43.50   

6 0150494305 NGUYỄN GIA BẢO 17/08/2007 42.75    
30 0155876611 NGUYỄN PHAN HÀ MY 01/11/2007 40.75   

7 0154264385 PHẠM THANH BÌNH 14/04/2007 41.75    
31 0144525166 HOÀNG NHẤT NAM 21/06/2007 40.25   

8 0132549063 TRẦN ĐỨC CƯỜNG 25/10/2007 42.25    
32 0133752984 NGÔ CÔNG NAM 11/10/2007 41.00   

9 0133689174 ĐẶNG LAN DUNG 20/04/2007 40.00    
33 0150341336 NGUYỄN CÔNG TUẤN NAM 23/08/2007 41.00   

10 0151398619 NGUYỄN DUY 23/03/2007 45.25    
34 0133146958 CHU ĐOÀN THANH NGÂN 04/11/2007 41.00   

11 0117080681 ĐỖ ĐỨC DƯƠNG 01/10/2007 41.00    
35 0133077119 ĐINH THU NGÂN 06/01/2007 41.50   

12 0117082999 HỒ ĐÌNH ĐỨC 17/12/2007 39.75    
36 0117063315 NGUYỄN THẾ NGHĨA 05/02/2007 42.00   

13 2237178077 TRẦN HƯƠNG GIANG 18/03/2007 41.00    
37 0141021685 NGUYỄN VŨ THẢO NGUYÊN 09/11/2007 42.00   

14 0145123494 NGUYỄN THANH HẢI 12/03/2007 42.75    
38 0135640921 NGUYỄN TUYẾT NHI 13/06/2007 43.50   

15 0133752943 NGUYỄN TRỌNG HOÀNG 23/10/2007 41.75    
39 0149107161 TRẦN HUY SƠN 09/09/2007 41.00   

16 0133752946 NGUYỄN BÍCH HỢP 04/03/2007 41.00    
40 0149106858 NGUYỄN LÊ NGUYÊN THẢO 08/11/2007 40.50   

17 0133077070 NGUYỄN MẠNH HÙNG 16/07/2007 42.25    
41 0131571576 VŨ THANH THẢO 28/05/2007 40.00   

18 0130552412 NGUYỄN HOÀNG GIA HUY 11/07/2007 42.25    
42 0149106802 NGUYỄN ĐỨC THIỆN 03/07/2007 41.00   

19 0117079498 HOÀNG MINH HƯNG 11/03/2007 41.25    
43 0144525274 TRẦN THỊ THU THỦY 17/10/2007 43.50   

20 0131837220 ĐẶNG HIẾU KHANG 02/07/2007 42.00    
44 0132184094 NGUYỄN VŨ KHÁNH TOÀN 03/11/2007 41.00   

21 0117721857 NGUYỄN TRUNG KIÊN 07/03/2007 41.25    
45 0117112869 TẠ HIỀN TRANG 25/06/2007 42.50   

22 0117053548 NGUYỄN TÙNG LÂM 15/08/2007 42.25    
46 0145123361 LƯU QUỐC VIỆT 05/10/2007 42.00   

23 0150282064 LÊ THỊ KHÁNH LINH 10/12/2007 41.00    
47 0133086684 TRẦN QUỐC VIỆT 30/03/2007 40.75   

24 0131571432 NGUYỄN NGỌC BẢO LINH 31/01/2007 41.25    
48 0117080591 NGUYỄN ĐỖ THÀNH VINH 14/10/2007 43.75   
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